
Phụ lục 2 

Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2022-2023 

 (Kèm theo Kế hoạch số 52/KH-THCSYT ngày 20/9/2022 của trường THCS Yên Thanh) 

1. Tập thể 

- Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động xuất sắc;  

- Hình thức khen thưởng: Bằng khen của UBND Tỉnh. 

2. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ LĐTT 
CSTĐ  

cơ sở 

CSTĐ  

Tỉnh 

Khen 

thưởng 
Ghi chú 

1 Phan Thị Bích Huệ Hiệu Trưởng x     
BK UBND 

Tỉnh 
  

2 Phạm Thị Hảo P.Hiệu trưởng x       

3 Phạm Thị Chinh Anh Giáo viên x        

4 Diệp Thị Bình Giáo viên x       

5 Trịnh Thị Bích Hằng Giáo viên x       

6 Đỗ Thị Kim Hoa Giáo viên x       

7 Đỗ Thị Hoa Giáo viên x       

8 Nguyễn Thị Minh Hòa Giáo viên x        

9 Bùi Thị Huyền Giáo viên x         

10 Nguyễn Thị Hương Giáo viên x        

11 Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên x         

12 Lưu Thị Lan Giáo viên x        

13 Nguyễn Thị Lan Giáo viên x         

14 Phạm Mạnh Lập Giáo viên x         

15 Nguyễn Thị Minh Giáo viên x         

16 Nguyễn Thị Nga Giáo viên x         

17 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên x        

18 Ngô Hạnh Phương Giáo viên x    
Bằng khen 

Tỉnh  
  

19 Lã Thị Phượng Giáo viên x       

20 Nguyễn Công Thanh Giáo viên x x   
GK UBND 

Thành phố   
  

21 Phạm Thị Tuyền Giáo viên x       

22 Định Thị Thu Nga Giáo viên x         

23 Nguyễn Văn Bân Giáo viên x     
BK UBND 

Tỉnh  
  

24 Nguyễn Kỷ Vân Giáo viên x        
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25 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên x       

26 Tăng Thị Nga Giáo viên x    
GK UBND 

Thành phố   
  

27 Phạm Trang Hạ Giáo viên x         

28 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên x x    

29 Nguyễn hị Nga B Giáo viên x x    

30 Phạm Thị Thanh Hương Nhân viên x     

31 Nguyễn Văn Tới Nhân viên x     

Cộng 31 5  4  

(Danh sách có 31  người) 
 


